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Hệ cửa Độ dày  
khung cánh

Đơn giá  
(đ/m2)

Cửa đi
- Mở quay 1 cánh 2,0mm 3.690.000
- Mở quay 2 cánh 2,0mm 3.690.000
- Mở quay 4 cánh 2,0mm 3.690.000
- Mở lùa 2 cánh 2,0mm 3.290.000
- Mở lùa 4 cánh 2,0mm 3.290.000

Hệ cửa Độ dày  
khung cánh

Đơn giá  
(đ/m2)

- Mở gấp trượt 4 cánh (3-1) 2,0mm 3.890.000
- Mở gấp trượt 6 cánh (3-3) 2,0mm 3.890.000
Nhôm màu xám đá +100.000
Nhôm màu vân gỗ +300.000
Dùng khóa đơn điểm, tay cài giảm -50.000
Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển lắp đặt 
nội thành Hà Nội.

THIẾT BỊ ĐIỆN
Động cơ điện Teco, ABB CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỒNG PHÚC
(Áp dụng từ 1/11/2022) Địa chỉ: 1.033 đường Nguyễn Văn Linh, An Đồng, An Dương, Hải Phòng

Điện thoại: 0975897066

Công suất Đơn giá (x 1.000đ/chiếc)
Teco ABB Mitsubishi Toshiba Hitachi

Động cơ điện
0,75kw; 1HP
- 2 cực 2.400-2.800 2.500-2.700 2.500-2.700 2.400-2.800 2.400-2.600 
- 4 cực 2.600-3.000 2.700-2.900 2.700-2.900 2.800-3.300 2.600-2.800 
- 6 cực 3.000-3.400 3.100-3.400 3.100-3.300 3.200-3.700 3.000-3.300 
1,5kw; 2HP
- 2 cực 2.900-3.200 2.900-3.200 3.000-3.200 3.200-3.700 2.800-3.000 
- 4 cực 2.800-3.200 2.900-3.200 2.900-3.100 3.400-4.000 2.800-3.000 
- 6 cực 4.100-4.600 4.200-4.500 4.300-4.500 4.800-5.500 4.100-4.400 
2,2kw; 3HP
- 2 cực 3.500-4.000 3.600-3.900 3.700-3.900 4.100-4.700 3.500-3.800 
- 4 cực 3.800-4.300 3.900-4.200 4.000-4.200 4.500-5.200 3.800-4.100 
- 6 cực 5.100-5.800 5.200-5.700 5.300-5.700 6.400-7.500 5.000-5.500 
3,7kw - 4kw; 5.5HP
- 2 cực 4.600-5.300 4.800-5.100 4.900-5.200 5.500-6.400 4.600-4.900 
- 4 cực 4.800-5.400 4.900-5.300 4.900-5.300 5.800-6.800 4.800-5.100 
- 6 cực 7.200-8.100 7.300-7.900 7.500-7.900 9.200-10.700 7.100-7.700 
5,5kw; 7,5HP
- 2 cực 6.900-7.900 7.100-7.700 7.200-7.600 8.100-9.400 6.900-7.500 
- 4 cực 6.900-7.800 7.000-7.600 7.200-7.600 8.100-9.500 6.800-7.400 
- 6 cực 8.500-9.700 8.700-9.500 8.900-9.500 10.800-12.500 8.400-9.100 
7,5kw; 10HP
- 2 cực 7.500-8.500 7.700-8.300 7.800-8.200 8.800-10.300 7.400-8.000 
- 4 cực 7.500-8.500 7.700-8.300 7.800-8.200 8.900-10.400 7.400-8.000 
- 6 cực 11.200-12.700 11.300-12.300 11.600-12.400 14.500-16.800 11.100-12.000 
11kw 15HP
- 2 cực 11.300-12.900 11.500-12.500 11.800-12.600 15.600-18.200 11.300-12.200 
- 4 cực 11.300-12.900 11.500-12.500 11.800-12.600 15.600-18.200 11.300-12.200 
- 6 cực 15.800-17.900 16.100-17.400 16.500-17.500 18.600-21.700 15.600-16.900 
15kw; 20HP
- 2 cực 13.000-14.700 13.300-14.400 13.500-14.300 16.700-19.400 12.900-14.000 
- 4 cực 13.300-15.100 13.600-14.700 13.800-14.600 17.500-20.300 13.200-14.300 
- 6 cực 19.400-22.000 19.800-21.400 20.200-21.400 23.400-27.200 19.200-20.800 
18,5kw; 25HP
- 2 cực 16.400-18.600 16.700-18.100 17.100-18.100 20.000-23.300 16.200-17.500 
- 4 cực 17.700-20.000 18.000-19.500 18.300-19.500 23.500-27.300 17.500-18.900 
- 6 cực 23.500-26.600 24.000-25.900 24.400-26.000 29.600-34.500 23.300-25.200 
22kw; 30HP
- 2 cực 21.100-24.000 21.500-23.300 22.000-23.400 25.000-29.200 21.000-22.700 
- 4 cực 21.600-24.500 22.000-23.800 22.500-23.900 25.500-29.700 21.400-23.200 
- 6 cực 30.100-34.100 30.700-33.200 31.200-33.200 37.100-43.200 29.800-32.200 
30kw; 40HP
- 2 cực 25.700-29.200 26.200-28.400 26.800-28.400 34.000-39.700 25.400-27.500 
- 4 cực 27.500-31.100 28.000-30.300 28.500-30.300 35.300-41.100 27.200-29.400 
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Công suất Đơn giá (x 1.000đ/chiếc)
Teco ABB Mitsubishi Toshiba Hitachi

- 6 cực 38.500-43.700 39.300-42.500 40.100-42.500 47.600-55.500 38.100-41.300 
37kw; 50HP
- 2 cực 30.100-34.100 30.700-33.200 31.200-33.200 37.200-43.300 29.800-32.200 
- 4 cực 33.200-37.600 33.900-36.600 34.500-36.700 40.500-47.200 32.900-35.600 
- 6 cực 44.600-50.600 45.500-49.200 46.400-49.200 47.300-55.100 44.100-47.800 
45kw; 60HP
- 2 cực 42.700-48.400 43.600-47.100 44.400-47.200 51.500-60.000 42.300-45.800 
- 4 cực 42.000-47.600 42.900-46.400 43.700-46.400 49.700-57.900 41.600-45.000 
- 6 cực 54.900-62.300 56.000-60.600 57.100-60.700 58.200-67.800 54.300-58.800 
55kw; 75HP
- 2 cực 49.800-56.400 50.700-54.900 51.800-55.000 61.600-71.800 49.300-53.300 
- 4 cực 49.000-55.600 50.000-54.100 50.900-54.100 60.400-70.400 48.500-52.500 
- 6 cực 65.500-74.300 66.800-72.300 68.100-72.300 69.500-80.900 64.800-70.100 
75kw; 380v; 100HP
- 2 cực 64.300-72.900 65.600-71.000 66.900-71.100 64.200-74.800 63.300-68.900 
- 4 cực 61.900-70.200 63.100-68.400 64.400-68.400 61.600-71.800 61.300-66.400 
- 6 cực 107.400-121.800 109.500-118.500 111.600-118.600 109.700-118.800 106.300-115.100 
90kw; 125HP
- 2 cực 77.100-87.500 78.700-85.200 80.200-85.200 77.100-83.500 76.300-82.600 
- 4 cực 73.700-83.600 75.200-81.400 76.600-81.400 73.300-79.400 72.900-79.000 
110kw; 150HP IE1 - IE3
- 2 cực 129.400-146.700 132.000-142.900 134.500-142.900 126.200-136.600 128.100-138.700 
- 4 cực 112.500-127.600 114.800-124.200 117.000-124.200 108.700-117.700 111.400-120.500 
- 6 cực 147.500-167.300 150.400-162.900 153.500-162.900 144.800-156.800 146.100-158.100 
132kw; 180HP
- 2 cực 122.200-138.600 123.500-133.700 124.600-132.400 125.900-136.300 116.100-125.700 
- 4 cực 109.600-124.300 110.700-119.800 111.800-118.800 112.900-122.200 104.200-112.800 
- 6 cực 135.800-154.000 137.200-148.500 138.500-147.100 139.900-151.400 129.000-139.700

Công suất Đơn giá (x 1.000đ/chiếc)
Siemens Tatung

Động cơ điện
0,75kw; 1HP
- 2 cực 2.500-2.700 2.470-2.900 
- 4 cực 2.700-2.900 2.650-3.100 
- 6 cực 3.200-3.500 3.040-3.600 
1,5kw; 2HP
- 2 cực 3.000-3.300 2.890-3.400 
- 4 cực 2.900-3.200 2.840-3.300 
- 6 cực 4.200-4.600 4.120-4.800 
2,2kw; 3HP
- 2 cực 3.600-4.000 3.560-4.200 
- 4 cực 3.900-4.300 3.820-4.500 
- 6 cực 5.400-5.900 5.190-6.100 
3,7kw - 4kw; 5,5HP
- 2 cực 4.800-5.300 4.680-5.500 
- 4 cực 4.900-5.400 4.800-5.600 
- 6 cực 7.500-8.200 7.250-8.500 
5,5kw; 7,5HP
- 2 cực 7.200-7.900 7.020-8.200 
- 4 cực 7.200-7.900 6.9600-8.200 
- 6 cực 8.800-9.700 8.620-10.100 
7,5kw; 10HP
- 2 cực 7.800-8.500 7.550-8.900 
- 4 cực 7.800-8.500 7.550-8.900 
- 6 cực 11.600-12.700 11.270-13.200 
11kw; 15HP
- 2 cực 11.800-12.900 11.470-13.500 
- 4 cực 11.800-12.900 11.470-13.500 
- 6 cực 16.400-18.000 15.970-18.700 

Công suất Đơn giá (x 1.000đ/chiếc)
Siemens Tatung

15kw; 20HP
- 2 cực 13.500-14.800 13.130-15.400 
- 4 cực 13.800-15.100 13.430-15.800 
- 6 cực 20.200-22.100 19.600-23.000 
18,5kw; 25HP
- 2 cực 17.000-18.600 16.560-19.400 
- 4 cực 18.300-20.100 17.840-20.900 
- 6 cực 24.400-26.700 23.700-27.800 
22kw; 30HP
- 2 cực 22.000-24.000 21.360-25.100 
- 4 cực 22.500-24.600 21.850-25.600 
- 6 cực 31.300-34.200 30.380-35.700 
30kw; 40HP
- 2 cực 26.700-29.200 25.970-30.500 
- 4 cực 28.500-31.200 27.730-32.500 
- 6 cực 40.000-43.800 38.910-45.700 
37kw; 50HP
- 2 cực 31.300-34.200 30.380-35.700 
- 4 cực 34.500-37.700 33.520-39.300 
- 6 cực 46.400-50.700 45.080-52.900 
45kw; 60HP
- 2 cực 44.400-48.500 43.120-50.600 
- 4 cực 43.700-47.800 42.430-49.800 
- 6 cực 57.000-62.400 55.470-65.100 
55kw; 75HP
- 2 cực 51.700-56.600 50.270-59.000 
- 4 cực 50.900-55.700 49.490-58.100 
- 6 cực 68.100-74.400 66.150-77.600 
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Công suất Đơn giá (x 1.000đ/chiếc)
Siemens Tatung

75kw; 380v; 100HP
- 2 cực 66.800-73.100 64.970-76.200 
- 4 cực 64.300-70.400 62.520-73.400 

- 6 cực 111.600-122.000 108.490-
127.300 

90kw; 125HP
- 2 cực 80.200-87.700 
- 4 cực 76.600-83.800 

Công suất Đơn giá (x 1.000đ/chiếc)
Siemens Tatung

110kw; 150HP; IE1 - IE3
- 2 cực 134.500-147.100 
- 4 cực 116.900-127.900 
- 6 cực 153.300-167.700 
132kw; 180HP
- 2 cực 124.000-135.700 
- 4 cực 111.200-121.600 
- 6 cực 137.800-150.700

VẬT TƯ NGÀNH NƯỚC
Ống nhựa HDPE Thuận Thông CÔNG TY CỔ PHẦN GOODGROUP 
(Áp dụng từ 01/02/2022, đã có thuế VAT) Địa chỉ: 1760 Tỉnh lộ 10, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: 028.38858710
ỐNG NHỰA HDPE TRƠN

Đ.kính  
(mm) 

Độ dày 
(mm) 

Đơn giá 
(đ/m)

∅ 20 1,8 8.792 
∅ 20 2,0 9.623 
∅ 20 2,3 11.168 
∅ 25 2,0 12.118 
∅ 25 2,3 14.256 
∅ 25 3,0 17.702 
∅ 32 2,0 16.157 
∅ 32 2,4 19.959 
∅ 32 3,0 23.285 
∅ 32 3,6 27.324 
∅ 40 1,6 16.395 
∅ 40 2,0 19.246 
∅ 40 2,4 23.048 
∅ 40 3,0 28.156 
∅ 40 3,7 34.096 
∅ 40 4,5 40.749 
∅ 50 2,0 24.830 
∅ 50 2,4 29.344 
∅ 50 3,0 35.759 
∅ 50 3,7 43.481 
∅ 50 4,6 52.866 
∅ 50 5,6 62.964         
∅ 63 2,5 39.323 
∅ 63 3,0 46.095 
∅ 63 3,8 57.024 
∅ 63 4,7 69.498 
∅ 63 5,8 83.636 
∅ 63 7,1 100.505 
∅ 75 2,9 53.579 
∅ 75 3,6 65.459 
∅ 75 4,5 80.309 
∅ 75 5,6 98.010 
∅ 75 6,8 116.781 
∅ 75 8,4 141.254 
∅ 90 3,5 77.933 
∅ 90 4,3 93.852 
∅ 90 5,4 115.712 
∅ 90 6,7 140.541 

Đ.kính  
(mm) 

Độ dày 
(mm) 

Đơn giá 
(đ/m)

∅ 90 8,2 169.172 
∅ 90 10,1 203.861 
∅ 110 4,2 115.236 
∅ 110 5,3 141.491 
∅ 110 6,6 172.854 
∅ 110 8,1 209.088 
∅ 110 10,0 251.500 
∅ 125 4,8 148.500 
∅ 125 6,0 180.576 
∅ 125 7,4 220.018 
∅ 125 9,2 268.964 
∅ 125 11,4 326.582 
∅ 140 5,4 187.467 
∅ 140 6,7 225.245 
∅ 140 8,3 276.567 
∅ 140 10,3 336.442 
∅ 140 12,7 406.296 
∅ 160 6,2 246.867 
∅ 160 7,7 295.694 
∅ 160 9,5 360.915 
∅ 160 11,8 438.966 
∅ 160 14,6 533.175
ỐNG GÂN HDPE 2 VÁCH

Loại
∅ 150 B 243.000
∅ 150 C 186.840
∅ 200 A 396.360
∅ 200 B 346.680
∅ 200 C 209.520
∅ 250 A 509.760
∅ 250 B 456.840
∅ 250 C 309.960
∅ 300 A 599.400
∅ 300 B 491.400
∅ 300 C 347.760

Đ.kính  
(mm) Loại Đơn giá 

(đ/m)
∅ 350 A 913.680
∅ 350 B 618.840
∅ 350 C 409.320
∅ 400 A 1.101.600
∅ 400 B 842.400
∅ 400 C 596.160
∅ 450 A 1.368.360
∅ 450 B 1.092.960
∅ 450 C 726.840
∅ 500 A 1.814.400
∅ 500 B 1.254.960
∅ 500 C 872.640
∅ 600 A 2.273.400
∅ 600 B 1.883.520
∅ 600 C 1.207.440
∅ 700 A 3.254.040
∅ 700 B 2.449.440
∅ 700 C 1.586.520
∅ 800 A 4.839.480
∅ 800 B 3.199.745
∅ 800 C 2.052.000
∅ 900 A 4.851.164
∅ 900 B 4.017.600
∅ 900 C 2.581.200
∅ 1.000 A 6.744.600
∅ 1.000 B 4.957.200
∅ 1.000 C 3.105.000
∅ 1.200 A 9.109.800
∅ 1.200 B 7.153.920
∅ 1.200 C 4.769.280
∅ 1.500 A 13.328.280
∅ 1.500 B 10.829.160
∅ 1.800 A 19.923.840
∅ 1.800 B 17.159.040
∅ 2.000 B 22.398.120
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